[bookmark: _Toc212739557]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc212739558]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Mua sắm và lắp đặt thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin
- Tên dự toán: Mua sắm, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy.
- Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật:
I. Chỉ dẫn nhà thầu:
- Trong mọi trường hợp, Nhà thầu phải đáp ứng các điều kiện hoạt động liên quan đến việc cung cấp hàng hóa của gói thầu nếu pháp luật hiện hành có quy định. 
- Hàng hóa phải tương thích với hạ tầng hiện có của đơn vị sử dụng. Trong trường hợp Nhà thầu cần khảo sát hiện trường để có cơ sở chuẩn bị Hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần đề xuất đến Chủ đầu tư bằng văn bản trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả.
Chủ đầu tư sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu tiếp cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát hiện trường với điều kiện nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu cam kết rằng Chủ đầu tư và các bên liên quan của Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu liên quan đến việc khảo sát hiện trường này. Nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường.
- Các nội dung do nhà thầu đề xuất chào thầu phải thể hiện rõ ràng, đầy đủ thông tin theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu đề xuất các nội dung mang tính chung chung, không cụ thể (ví dụ: Nhà thầu cam kết đáp ứng tất cả các yêu cầu của E-HSMT, .v.v…) thì Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia sẽ không xem xét, đánh giá là tương đương so với yêu cầu của E-HSMT
- Quá trình triển khai thực hiện gói thầu, nếu có các hạng mục công việc phát sinh dẫn đến phát sinh thêm công việc, Nhà thầu báo cáo lại với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cùng đề xuất phương án triển khai phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ của gói thầu. Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành thỏa thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền Quyết định phương án triển khai.
- Nhà thầu có thể chào thầu hàng hóa có thông số đúng hoặc tương đương hoặc mới hơn yêu cầu (tương đương được hiểu theo đáp ứng toàn bộ các thông số được nêu ra trong một hàng hóa của E-HSMT, công nghệ mới hơn được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số tốt hơn so với các thông số được yêu cầu của một hạng mục hàng hóa trong E-HSMT). 
- Trong mọi trường hợp, nếu E-HSDT của nhà thầu cung cấp thông tin, tài liệu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, không trung thực thì E-HSDT của nhà thầu bị loại và Nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 
Nếu Nhà thầu cố tình sử dụng hàng hóa của nước ngoài và kê khai, gắn nhãn, mác xuất xứ Việt Nam trái quy định của pháp luật để tham dự thầu, ngoài việc bị xử lý theo các quy định trên còn bị xem xét chuyển vụ việc sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật về sản xuất, cung cấp, buôn bán hàng giả, hàng nhái.
Quá trình đánh giá E-HSDT, Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp thiết bị thực tế và các giấy tờ, tài liệu liên quan để kiểm tra, xác minh các thông tin do Nhà thầu kê khai trong E-HSDT. Nhà thầu không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu thì E-HSDT của Nhà thầu sẽ bị loại và có thể xem xét đối với hành vi làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, không trung thực trong đấu thầu.
- Khi lập danh sách trang thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ dự thầu, đề nghị các nhà thầu lập theo thứ tự danh mục thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ mời thầu.
- Tên hãng sản xuất, xuất xứ, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo.
II. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa thuộc gói thầu phải mới 100%, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được sản xuất không trước năm 2024 (trừ trường hợp có yêu cầu khác quy định trong E-HSMT này và không bắt buộc đối với phần mềm), đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành theo yêu cầu của chủ đầu tư. Giá hàng hóa chào thầu phải bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan..
- Các thành phần hoặc các phụ kiện đi kèm của thiết bị phải đảm bảo tương thích với thiết bị chính.
- Bản quyền sử dụng phần mềm là vĩnh viễn (trừ trường hợp có yêu cầu, quy định khác).
- Nhà thầu phải cung cấp bảng chào kỹ thuật kèm theo tài liệu kỹ thuật (hoặc catalogue) hàng hóa do nhà sản xuất công bố hoặc đơn vị/cơ quan có thẩm quyền để chứng minh đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật của E-HSMT. Đối với tài liệu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt, trong trường hợp cần thiết thì Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu phải cung cấp bản dịch thuật được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (không bắt buộc dịch toàn bộ tài liệu nhưng phải đảm bảo có thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật để chứng minh.
 (Ghi chú: 
(i) Trường hợp có sự sai khác giữa bảng chào kỹ thuật hàng hóa dự thầu so với Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nộp trong E-HSDT thì bảng chào kỹ thuật của nhà thầu sẽ làm cơ sở để đánh giá E-HSDT. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu do nhà sản xuất công bố để chứng minh tính đáp ứng các thông số kỹ thuật chào thầu: 
+ Trường hợp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu nộp trong E-HSDT không có xác nhận của nhà sản xuất (hoặc cơ quan/đơn vị có thẩm quyền): Nếu thông tin trong các tài liệu này không phù hợp với thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của nhà sản xuất thì Chủ đầu tư có quyền thực hiện các biện pháp xác thực thông tin theo quy định tại Mục 23.6 Chương I của E-HSMT này và có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hoặc cung cấp hàng hóa thực tế để kiểm tra, đối chiếu. 
+ Trường hợp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu nộp trong E-HSDT đã được nhà sản xuất (hoặc cơ quan/đơn vị có thẩm quyền) xác nhận: Nếu thông tin trong các tài liệu này không phù hợp với thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà sản xuất thì Chủ đầu tư sẽ căn cứ theo tài liệu đã nộp trong E-HSDT để đánh giá. 
(ii) Nhà thầu tham dự thầu có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin tài liệu kèm theo E-HSDT khi nộp E-HSDT so với tài liệu trên website chính thức của nhà sản xuất)
- Thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất công bố nhưng tối thiểu 12 tháng cho toàn bộ gói thầu (trừ các hàng hóa có yêu cầu về thời gian bảo hành riêng được quy định tại Chương V của E-HSMT này). Bảo trì hàng hóa tối thiểu 02 lần/năm trong thời gian bảo hành.
- Phương thức bảo hành:
+ Toàn bộ hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nhà thầu phải nộp khoản bảo lãnh bảo hành theo quy định là 5% giá trị hợp đồng.
+ Khi có yêu cầu về bảo hành từ Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng, trong vòng 24 giờ Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến địa điểm lắp đặt thiết bị để khắc phục sự cố. Việc thực hiện bảo hành khi thiết bị có sự cố và quá trình khắc phục không được kéo dài quá 20 ngày trừ trường hợp phải đặt hàng từ nước ngoài. Trong trường hợp Nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện và toàn bộ kinh phí này sẽ do Nhà thầu chi trả.
- Trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, trước khi các bên tiến hành bàn giao và nghiệm thu hàng hóa, Nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu theo yêu cầu sau (không bắt buộc đối với vật tư tiêu hao, vật tư hoặc phụ kiện lắp đặt đi kèm thiết bị chính):
+ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Nếu có). Nếu là bản tài liệu hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài, yêu cầu phải có bản lược dịch tiếng Việt kèm theo).
+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, thiết bị (không bắt buộc đối với hàng hóa được sản xuất trong nước, phần mềm) do cơ quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi tắt là “C/O”). 
+ Tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc chứng nhận xuất xưởng hợp lệ của hàng hóa, thiết bị do nhà sản xuất phát hành (sau đây gọi tắt là “C/Q”);
+ Các tài liệu khác theo quy định của hợp đồng.
- Trong mọi trường hợp, nếu xảy ra tranh chấp về bản quyền liên quan đến hàng hóa của gói thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bao gồm bồi thường các thiệt hại xảy ra do tranh chấp gây ra.


III. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
	STT
	Tên hàng hoá và tính năng kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng

	A
	PHẦN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ
	 
	 

	1
	Bộ lưu trữ dữ liệu NAS + Khay bắt tủ Rack
	Bộ
	1

	 
	Bộ lưu trữ dữ liệu NAS
	 
	 

	 
	•  CPU: AMD RyzenTM V1500B quad-core 2.2 GHz
	 
	 

	 
	•  Hardware encryption engine: Yes (AES-NI)
	 
	 

	 
	•  Memory: 4 GB DDR4 ECC SODIMM (expandable up to 32 GB)
	 
	 

	 
	•  Compatible drive types: 8 x 3.5" or 2.5" SATA HDD/SSD (drives not included)
	 
	 

	 
	•  Hot swappable drive: Yes
	 
	 

	 
	•  External ports: 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x Expansion port (eSATA)
	 
	 

	 
	•  Form factor Rackmount: 2U
	 
	 

	 
	•  LAN ports: 4 x 1GbE RJ-45
	 
	 

	 
	•  Wake on LAN/WAN: Yes
	 
	 

	 
	•  PCIe 3.0 slot: 
	 
	 

	 
	- 1 x 4-lane x8 slot
	 
	 

	 
	- Supports network interface cards2 and M.2 NVMe SSD adapter cards for SSD cache
	 
	 

	 
	•  Maximum IP cam (Licenses required):  40 (including 2 Free License)
	 
	 

	 
	Thanh trượt Rail Kit lắp NAS vào tủ Rack
	 
	 

	2
	Ổ cứng 8TB cho NAS
	Chiếc
	4

	 
	Reliable Drives for Home and Small Office Systems 
	 
	 

	 
	• Capacity: 8 TB
	 
	 

	 
	• Form factor: 3.5''
	 
	 

	 
	• Interface: SATA
	 
	 

	 
	• Sector size: 512e
	 
	 

	 
	• Drive design: Air
	 
	 

	 
	• Rotational speed: 7,200 rpm
	 
	 

	 
	• Interface speed: 6 Gb/s
	 
	 

	 
	• Cache (MB): 256 MB
	 
	 

	 
	• Maximum sustained data transfer speed (typical): 260 MB/s
	 
	 

	 
	• Mean Time Between Failure (MTBF): 1,000,000 hours
	 
	 

	 
	• Workload rating: 180 TB/year data write/read
	 
	 

	 
	• Certification: CE, RCM, BSMI, KC, UKCA, UL, TUV, ICES, RoH
	 
	 

	3
	Tường lửa (Firewall)
	Cái
	1

	 
	Hiệu suất và năng lực
	 
	 

	 
	- IPv4 Firewall throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) ≥ 20 / 18 / 10 Gbps.
	 
	 

	 
	-  Firewall Latency (64 byte, UDP): ≤ 4.97 μs
	 
	 

	 
	- Firewall Throughput (Packet per Second): ≥15 Mpps
	 
	 

	 
	- Concurrent sessions: ≥ 1,500,000 
	 
	 

	 
	-  New Sessions/Second: ≥ 56,000
	 
	 

	 
	-  Firewall Policies: ≥ 10,000
	 
	 

	 
	-  IPsec VPN throughput (512 byte) ≥ 11.5 Gbps
	 
	 

	 
	-  SSL-VPN Throughput: ≥ 1 Gbps
	 
	 

	 
	-  Số người dùng SSL-VPN đồng thời: ≥ 500
	 
	 

	 
	-  SSL Inspection throughput (with IPS, avg HTTPS): ≥ 1 Gbps
	 
	 

	 
	-  SSL Inspection CPS (with IPS, avg HTTPS): ≥ 1,800
	 
	 

	 
	-  SSL Inspection Concurrent Session (with IPS, avg HTTPS): ≥ 135,000
	 
	 

	 
	-  IPS throughput: ≥  2.6 Gbps
	 
	 

	 
	-  NGFW Throughput: ≥ 1.6 Gbps
	 
	 

	 
	-  Threat Protection Throughput: ≥ 1 Gbps
	 
	 

	 
	-  Số slot giao tiếp GE SFP: ≥ 4
	 
	 

	 
	-  Số slot giao tiếp 10 GE SFP+: ≥ 2
	 
	 

	 
	-  Số cổng RJ45 built-in: ≥ 12
	 
	 

	 
	-  Cổng USB : ≥  1
	 
	 

	 
	-  Số cổng quản trị: ≥ 1
	 
	 

	 
	-  Cổng Console: ≥ 1
	 
	 

	 
	Kiến trúc phần cứng:
	 
	 

	 
	Kiến trúc tăng tốc phần cứng, sử dụng Security Processing Unit (SPU) xử lý cộng tác với CPU:
	 
	 

	 
	+ Chip tăng tốc xử lý chuyên biệt cho tính năng bảo mật sử dụng kỹ thuật giảm thiểu áp lực lên CPU tránh nghẽn cổ chai.
	 
	 

	 
	Kết hợp giữa kiến trúc chip RSIC và CPU chuyên dụng được thiết kế dành riêng cho hệ thống SD-WAN giúp tăng cường: 
	 
	 

	 
	+ Tăng cường khả năng xác định ứng dụng và điều hướng với độ trễ thấp nhất.
	 
	 

	 
	+ Tăng cường hiệu năng kênh IP-Sec VPN giúp tăng trải nghiệm người dùng.
	 
	 

	 
	+ Tăng hiệu năng giải mã SSL inspection
	 
	 

	 
	+ Mở rộng năng lực bảo mật tới các chi nhánh thông qua việc tích hợp thiết bị switch và acccesspoint
	 
	 

	 
	Tính năng Web & Video Filtering:
	 
	 

	 
	Hỗ trợ chế độ kiểm tra lọc web: Proxy-based, flow-based và DNS
	 
	 

	 
	Cơ chế lọc web tự động với cơ sở dữ liệu phân loại web theo thời gian thực:
	 
	 

	 
	- Hơn 250 triệu URLs được đánh giá vào 78 thể loại web với 70 ngôn ngữ
	 
	 

	 
	Hỗ trợ tìm kiếm an toàn (Safe Search), tự động thêm vào tham số tìm kiếm an toàn cho các nội dung truy vấn: Hỗ trợ Google, Yahoo!, Bing and Yandex, Youtube Education Filter.
	 
	 

	 
	Tính năng IPS and DoS
	 
	 

	 
	IPS Engine: hơn 11,000 signatures và cập nhật với nhà sản xuất, phát hiện giao thức bất thường, ngưỡng bất thường, signature tự định nghĩa.
	 
	 

	 
	Thiết bị có khả năng chống tấn công DOS cơ bản với các tính năng: TCP Syn flood, TCP/UDP/SCTP port scan, ICMP sweep, TCP/UDP/SCTP/ICMP session flooding (source/destination).
	 
	 

	 
	Tính năng SD WAN
	 
	 

	 
	Tính năng Software-defined WAN được phát triển và xây dựng từ cùng nhà sản xuất nhằm đảm bảo mức độ tương thích cao nhất
	 
	 

	 
	Cân bằng tải đường WAN theo các thuật toán dựa vào trọng số (weighted) sau: Volume, Session, Source-Destination IP, Source IP và spillover.
	 
	 

	 
	Kiểm tra kết nối WAN theo SLAs:
	 
	 

	 
	- Ping hoặc HTTP
	 
	 

	 
	- Giám sát dựa theo các thông số Latency, Jitter và Packet Loss
	 
	 

	 
	- Có khả năng cấu hình ngưỡng theo Interval, Failure và Fail-back
	 
	 

	 
	Chính sách đa đường thông minh được định nghĩa bởi:
	 
	 

	 
	- Địa chỉ nguồn và/hoặc nhóm người dùng
	 
	 

	 
	- Địa chỉ đích và và/hoặc lựa chọn hơn 3,000 ứng dụng
	 
	 

	 
	- Lựa chọn đường đi (path) dựa theo chất lượng hoặc SLAs được định nghĩa
	 
	 

	 
	Tính năng Application Control
	 
	 

	 
	Phát hiện hàng ngàn ứng dụng trong nhiều categories: Business, Cloud IT, Collaboration, Email, Game, General Interest, Mobile, Network Service, P2P, Proxy, Remote Access, SocialMedia, Storage/Backup, Update, Video/Audio, VoIP, Web Chat
	 
	 

	 
	Hỗ trợ cơ chế HA
	 
	 

	 
	 Active-passive, active-active, virtual clusters, VRRP
	 
	 

	 
	Khả năng xác thực
	 
	 

	 
	Tích hợp sẵn token-server để quản lý cả token phiên bản cứng và phiên bản mobile để dùng cho nhiều loại hình xác thực, ví dụ kết nối VPN, truy cập thông qua tài khoản quản trị
	 
	 

	 
	Thiết bị có đầy đủ bản quyền sử dụng các tính năng IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service: Thời hạn 01 năm
	 
	 

	 
	Dịch vụ bảo hành phần cứng và hỗ trợ kỹ thuật đáp ứng SLA 24x7: Thời hạn 01 năm
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	Bình cầu chữa cháy tự động 8Kg
+ Giá bắt trần bê tông
	Bình
	2

	 
	• Applicable Fire Types: 
Class ABC: solid (wood, paper), liquid (gasoline, grease), gas (natural gas, liquefied gas) initial fires
Class BC: liquid, gas fires (excluding deep - seated solid fires).
	 
	 

	 
	• Spraying Time: Usually 8 - 15 seconds
	 
	 

	 
	• Horizontal/Vertical Spraying Distance: Generally 3 - 6 meters
	 
	 

	 
	• Fixed - Temperature Start Temperature: 68oC, 79oC or 93oC
	 
	 

	 
	• Effective Discharging Time (S): ≥5
	 
	 

	 
	• Effective Discharging Range(M): ≥3
	 
	 

	 
	• Operating Temperature(oC): -20~55
	 
	 

	 
	• Working Pressure(MPa): 1.4
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	Sàn nâng phòng máy chủ
	Hệ thống
	1

	 
	- Tấm sàn thép lõi xi măng nhẹ, quy cách 
	 
	 

	 
	- Mặt hoàn thiện phủ HPL 1.2 mm (High Pressure Laminate) màu trắng vân nâu, chống tĩnh điện, chống cháy, chống trầy xước.
	 
	 

	 
	- Khả năng chống tĩnh điện: 1.0x105 ~ 1.0 x 109 ohm.
	 
	 

	 
	- Chịu tải trọng phân bố đều (Uniform Load): 23.000 N/m2  
	 
	 

	 
	- Chịu tải tập trung (Concentrate Load): 4.450 N/ điểm
	 
	 

	 
	- Chịu tải tột đỉnh (ultimate Load): 13.350 N/ điểm
	 
	 

	 
	- Chịu tải Va đập (Impact Load): 670 N
	 
	 

	 
	- Hệ số an toàn (safty Factor): 3
	 
	 

	 
	- Viền tấm bằng nhựa PVC màu đen nhằm đảm bảo độ bền cho mặt hoàn thiện HPL.
	 
	 

	 
	- Chân đế: Độ cao đến mặt hoàn thiện: 300 mm
	 
	 

	 
	- Phụ kiện : Bộ khung sàn nâng: chân đế, thanh giằng, nẹp nhôm, tay nâng sàn, ốc vít, keo san,....
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	Bộ định tuyến + cân bằng tải
	Chiếc
	1

	 
	Cổng kết nối:  1 x 10/100/1000BASE-T WAN; 1 x 10/100/1000BASE-T LAN; 6 x 10/100/1000BASE-T có thể cấu hình LAN/WAN; 1 x 1GBase-X SFP; 1 x 10GBase-X SFP+
	 
	 

	 
	Băng thông tối đa:  2,5 Gbps
	 
	 

	 
	PPPoE Server Accounts: 2000
	 
	 

	 
	Số lượng đường hầm VPN:  Hỗ trợ tối đa 1000 L2TP/PPTP Tunnels
	 
	 

	 
	CPU:  4 nhân, tốc độ 1,2 GHz
	 
	 

	 
	RAM:  2 GB
	 
	 

	 
	Bộ nhớ flash:  8 MB
	 
	 

	 
	Lắp đặt:  Gắn rack 1U 19-inch
	 
	 

	 
	Nguồn điện:  100-240V AC, 50/60Hz
	 
	 

	 
	Tính năng bảo mật:  Tường lửa tích hợp; Kiểm soát hành vi mạng; Hệ thống phòng chống xâm nhập (IPS); Hỗ trợ L7 DPI và điều khiển lưu lượng thông minh trong các đường hầm VPN
	 
	 

	 
	Quản lý  Quản lý qua Cloud miễn phí; Hỗ trợ API mở cho tích hợp bên thứ ba; Hướng dẫn cấu hình theo kịch bản; Xác thực cổng thông tin marketing; Bảo trì từ xa qua ứng dụng Cloud
	 
	 

	 
	Tính năng mạng tự tổ chức (SON)  Hỗ trợ mạng tự tổ chức; Cấu hình tự động qua Cloud
	 
	 

	 
	Giao thức định tuyến  Hỗ trợ định tuyến tĩnh; RIP/RIPng; OSPFv2/OSPFv3
	 
	 

	 
	VPN  Hỗ trợ L2TP VPN; PPTP VPN; IPsec VPN; L2TP/IPsec VPN
	 
	 

	 
	Giao thức quản lý:  Hỗ trợ SNMP
	 
	 

	 
	Ghi log hệ thống:  Hỗ trợ ghi log hệ thống
	 
	 

	 
	Lưu trữ log:  Hỗ trợ lưu trữ log
	 
	 

	 
	Số lượng tài khoản PPPoE:  Hỗ trợ nhiều tài khoản PPPoE
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	Thiết bị chuyển mạch Layer 3, 24 cổng
	Chiếc
	1

	 
	Cổng kết nối: 24 x 10/100/1000BASE-T (RJ45); 8 x 1GE/10GE SFP+ uplink- 1 x cổng console, 1 x cổng MGMT, 1 x cổng USB3.0
	 
	 

	 
	Băng thông chuyển mạch: 688 Gbps
	 
	 

	 
	Tốc độ chuyển tiếp gói tin: 512 Mpps
	 
	 

	 
	Bảng MAC: 64.000 địa chỉ
	 
	 

	 
	Bảng ARP: 24.000 mục
	 
	 

	 
	Bảng định tuyến IPv4: 24.000 mục - IPv6: 14.000 mục 
	 
	 

	 
	ACL: ACL tiêu chuẩn, mở rộng, dựa trên MAC, theo thời gian, ACL IPv6 
	 
	 

	 
	QoS: Hỗ trợ các cơ chế: RR, SP, WRR, DRR, WFQ, SP+WRR, SP+DRR, SP+WFQ 
	 
	 

	 
	Giao thức lớp 2: STP, RSTP, MSTP, LACP, RLDP, ERPS 
	 
	 

	 
	Giao thức lớp 3: IPv4/IPv6 static routing, RIP, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, BGP4, BGP4+, IS-ISv4, IS-ISv6 
	 
	 

	 
	Multicast: IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping, PIM-DM/SM/SSM, MLD v1/v2, PIM-SM/SSM v6 
	 
	 

	 
	Bảo mật: AAA, RADIUS, TACACS+, 802.1X, SSH, IP Source Guard, CPP, NFPP, Port Protection 
	 
	 

	 
	Ảo hóa & HA: Hỗ trợ VSU (Virtual Switch Unit) với tối đa 4 thành viên, ERPS, REUP
	 
	 

	 
	Quản lý: CLI (console/telnet), Web, Ruijie Cloud, SNMP, RMON, Syslog, Ruijie Cloud App 
	 
	 

	 
	Mạng tự tổ chức (SON): Hỗ trợ SON, cấu hình tự động qua Cloud 
	 
	 

	 
	Nguồn điện: 
	 
	 

	 
	- 2 nguồn (hỗ trợ dự phòng 1+1, hot-swappable)
	 
	 

	 
	- Yêu cầu có ít nhất 1 nguồn: 
	 
	 

	 
	Nguồn 150W AC power module
	 
	 

	 
	+ Rate voltage: AC input: 100 V AC to 240 V AC; 50 Hz to 60 Hz;  HVDC input: 240 V DC.
	 
	 

	 
	+ Maximum ouput power: 150W
	 
	 

	 
	+ Operating temperature: - 10°C to +55°C 
	 
	 

	 
	Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 45°C 
	 
	 

	 
	Chống sét: Cổng nguồn: 6 kV (common mode), 6 kV (differential mode) - Cổng mạng: 10 kV (cổng MGMT: 4 kV) 
	 
	 

	 
	MTBF  ≥ 1.051.000 giờ
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	 Wifi 1267 Mbps chuyên dụng + Bộ giá treo wifi
	Bộ
	35

	 
	- Các chuẩn Wi-Fi:  Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac Wave 2) Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n) IEEE 802.11a IEEE 802.11b/g
	 
	 

	 
	- MIMO
	 
	 

	 
	2.4GHz: 2x2 MIMO
	 
	 

	 
	5GHz: 2x2 MIMO"
	 
	 

	 
	- Tốc độ Wi-Fi Tối đa: 
	 
	 

	 
	400 Mbps tại băng tần 2.4 GHz
	 
	 

	 
	867 Mbps tại băng tần 5 GHz
	 
	 

	 
	1.267 Gbps mỗi AP"
	 
	 

	 
	- Loại Ăng-ten: Tích hợp trong đa hướng (2.4 GHz: 2dBi, 5 GHz: 2dBi)
	 
	 

	 
	Các cổng Cố định: 
	 
	 

	 
	2 x10/100/1000M Base-T
	 
	 

	 
	Cổng LAN1 hỗ trợ PoE"
	 
	 

	 
	- Tiêu chuẩn: EMC GB9254, EN301 489, EN50155, EN50121, EN55032, EN61000, EN55035
	 
	 

	 
	- Tiêu chuẩn rung: IEC61373
	 
	 

	 
	- Người dùng tối đa: 110
	 
	 

	 
	- Người dùng được đề xuất: 40
	 
	 

	 
	- SSID tối đa: 8
	 
	 

	 
	- Bảo mật: 
	 
	 

	 
	Hỗ trợ xác thực PSK
	 
	 

	 
	Hỗ trợ danh sách đen và danh sách trắng tĩnh
	 
	 

	 
	Hỗ trợ WPA (TKIP), WPA2 (AES), và mã hóa dữ liệu WPA-PSK
	 
	 

	 
	- Định tuyến: Hỗ trợ static IP address, DHCP, PPPoE Dial Up 
	 
	 

	 
	- OFDM: Hỗ trợ
	 
	 

	 
	- Tối ưu hóa Wi-Fi: Hỗ trợ
	 
	 

	 
	- Giới hạn STA: Hỗ trợ
	 
	 

	 
	- VLAN: Hỗ trợ
	 
	 

	 
	- DHCP: Hỗ trợ
	 
	 

	 
	- Quản lý Cloud: Hỗ trợ
	 
	 

	 
	- Quản lý qua ứng dụng: quản lý qua ứng dụng Ruijie Cloud
	 
	 

	 
	- Chỉ báo LED: 1 ×Chỉ báo LED hệ thống
	 
	 

	 
	- MTBF: >400000H
	 
	 

	 
	Bộ giá treo Wifi lắp trần hoặc tường
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	Thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm thông minh=
	Cái
	1

	 
	NHIỆT ĐỘ – NTC
	 
	 

	 
	Dải đo: -20 đến +70 °C
	 
	 

	 
	Độ chính xác: ±0,5 °C (-20 đến +70 °C)
	 
	 

	 
	Độ phân giải:  0,1°C
	 
	 

	 
	ĐỘ ẨM – ĐIỆN DUNG
	 
	 

	 
	Dải đo: 0 đến 100 %RH*
	 
	 

	 
	Độ chính xác: 
	 
	 

	 
	±3 %RH (2 đến +98 %RH) ở +25 °C
	 
	 

	 
	±0,03 %RH/K ±1 chữ số
	 
	 

	 
	Độ phân giải: 0,1 %RH
	 
	 

	 
	* Không dùng được trong môi trường đọng sương.
	 
	 

	 
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
	 
	 

	 
	Cân nặng: 34g
	 
	 

	 
	Kích thước: 60 x 38 x 18,5mm
	 
	 

	 
	Nhiệt độ vận hành: -20 đến +70 °C
	 
	 

	 
	Vật liệu cấu tạo: Nhựa
	 
	 

	 
	Cấp bảo vệ: IP20
	 
	 

	 
	Kênh kết nối: 2 kênh gắn trong
	 
	 

	 
	Màu sản phẩm: Màu đen
	 
	 

	 
	Tiêu chuẩn: 2011/65/EU; EU-guideline 2014/30/EU
	 
	 

	 
	Chu kỳ đo: 1 phút – 24 giờ
	 
	 

	 
	Loại pin: 2 x 3V button cell (CR 2032)
	 
	 

	 
	Thời lượng pin: 1 năm (chu kỳ đo 15 phút, +25 °C)
	 
	 

	 
	Bộ nhớ: 16.000 giá trị đo
	 
	 

	 
	Nhiệt độ bảo quản: -40 đến +70 °C
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	Thiết bị chuyển mạch Layer 2, 24 cổng POE
	Chiếc
	9

	 
	Thông số kỹ thuật
	 
	 

	 
	- Cổng giao tiếp cố định: 24 × 10/100/1000Base-T Ethernet ports with autonegotiation, 2 × 2.5GE/1GE SFP ports
	 
	 

	 
	- Tốc độ chuyển gói: 51 Mpps
	 
	 

	 
	- Dung lượng chuyển mạch: 68 Gbps
	 
	 

	 
	- CPU: CPU tích hợp sẵn, bộ xử lý một nhân, với tốc độ xung nhịp là 1.2 GHz.
	 
	 

	 
	- Flash Memory: 64 MB
	 
	 

	 
	- SDRAM:512 MB
	 
	 

	 
	- Data packet buffer: 512 KB
	 
	 

	 
	- Số lượng cổng Poe/PoE+: ≥ 24
	 
	 

	 
	- Tiêu chuẩn PoE: IEEE802.3at IEEE802.3af"
	 
	 

	 
	- Công suất PoE: 370 W
	 
	 

	 
	- Kích thước bảng địa chỉ MAC: 16K
	 
	 

	 
	- Số lượng VLANs tối đa: 4094
	 
	 

	 
	- Link aggregation: LACP (IEEE 802.3ad)
	 
	 

	 
	- Spanning tree: STP, RSTP, MSTP
	 
	 

	 
	- LLDP: Có hỗ trợ
	 
	 

	 
	- ACL: Hỗ trợ Standard ACL, Extend ACL và ACL Redirection
	 
	 

	 
	- QoS: 
	 
	 

	 
	Port traffic rate limiting
	 
	 

	 
	Congestion management: RR, SP, WRR, DRR, WFQ, SP+WRR, SP+DRR, and SP+WFQ
	 
	 

	 
	802.1p, DSCP, IP precedence traffic prioritization (IEEE 802.1p) for real-time classification
	 
	 

	 
	Congestion avoidance: tail drop
	 
	 

	 
	Eight priority queues per interface
	 
	 

	 
	- Security 
	 
	 

	 
	RADIUS and TACAS+
	 
	 

	 
	Port-based and MAC-based 802.1x authentication
	 
	 

	 
	Web authentication
	 
	 

	 
	HTTPS
	 
	 

	 
	SSHv1, SSHv2
	 
	 

	 
	IGMP
	 
	 

	 
	IP Source Guard
	 
	 

	 
	Hỗ trợ Chính sách bảo vệ CPU (CPP) và Chính sách bảo vệ nền tảng mạng (NFPP)
	 
	 

	 
	- Định tuyến:
	 
	 

	 
	Định tuyến tĩnh Static Routing
	 
	 

	 
	Hỗ trợ định tuyến động RIP, RIPng
	 
	 

	 
	Hỗ trợ định tuyến động OSPFv2
	 
	 

	 
	- Quản lý 
	 
	 

	 
	CLI (telnet/console), syslog/debug, Web, MACC public cloud
	 
	 

	 
	CWMP (TR-069) standard protocol
	 
	 

	 
	- Dịch vụ IP 
	 
	 

	 
	DHCP snooping
	 
	 

	 
	DHCP Server, DHCP Client, DHCP Relay
	 
	 

	 
	- EEE:  Có hỗ trợ
	 
	 

	 
	- Nhiệt độ hoạt động : 0 ℃ ~ 45 ℃
	 
	 

	 
	- Độ ẩm hoạt động: 10% to 90% RH
	 
	 

	 
	- Chống sét: "Power port: 6 kV/2 kV
	 
	 

	 
	- Telecom port: 10 kV"
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	Thiết bị chuyển mạch Layer 2, 16 cổng POE
	Chiếc
	2

	 
	- Cổng giao tiếp cố định: 18 x 10/100/1000Mbps, 2 combo SFP
	 
	 

	 
	- Dung lượng chuyển mạch: ≥ 40 Gbps
	 
	 

	 
	- Tốc độ forward gói tin: ≥ 29.76 Mpps
	 
	 

	 
	- Cổng PoE/PoE+: 16
	 
	 

	 
	- Công suất PoE: 250W
	 
	 

	 
	- Bảng địa chỉ MAC: 8K
	 
	 

	 
	- Max VLAN :16
	 
	 

	 
	- MTFB: > 200 000
	 
	 

	 
	- Tính năng nhận diện IP camera/NVR
	 
	 

	 
	: Có hỗ trợ
	 
	 

	 
	- Reboot từng cổng : Có hỗ trợ
	 
	 

	 
	- Flow Control: Có hỗ trợ
	 
	 

	 
	- Storm Suppression: Có hỗ trợ
	 
	 

	 
	- Port-based VLAN: Có hỗ trợ
	 
	 

	 
	- DHCP Client: Có hỗ trợ
	 
	 

	 
	- DHCP Snooping: Có hỗ trợ
	 
	 

	 
	- DNS Client: Có hỗ trợ
	 
	 

	 
	- Port Mirroring: Có hỗ trợ
	 
	 

	 
	- Automatic Loop Prevention: Có hỗ trợ
	 
	 

	 
	- Cable Testing: Có hỗ trợ
	 
	 

	 
	- Web-based Management: Có hỗ trợ
	 
	 

	 
	- Cloud Management: Có hỗ trợ
	 
	 

	 
	- Nhiệt độ hoạt động : "0°C to 40°C
	 
	 

	 
	(32°F to 104°F)"
	 
	 

	 
	- Độ ẩm hoạt động: 10% to 90% RH
	 
	 

	 
	- Surge protection: 6 kV
	 
	 

	 
	- Độ cao hoạt động (m): -500~5000
	 
	 

	 
	- Chứng chỉ: CE, FCC
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	Thiết bị chuyển mạch Layer 2, 8 cổng POE
	Chiếc
	1

	 
	- Cổng giao tiếp cố định: 10 × 10/100/1000Base-T Ethernet ports with autonegotiation, 2 × 2.5GE/1GE SFP ports
	 
	 

	 
	- Tốc độ chuyển gói: 22.5 Mpps
	 
	 

	 
	- Dung lượng chuyển mạch: 30 Gbps
	 
	 

	 
	- CPU: CPU tích hợp sẵn, bộ xử lý một nhân, với tốc độ xung nhịp là 1.2 GHz.
	 
	 

	 
	- Flash Memory: 64 MB
	 
	 

	 
	- SDRAM: 512 MB
	 
	 

	 
	- Data packet buffer: 512 MB
	 
	 

	 
	- Số lượng cổng Poe/PoE+: ≥ 8
	 
	 

	 
	- Tiêu chuẩn PoE: 
	 
	 

	 
	      IEEE802.3at
	 
	 

	 
	      IEEE802.3af"
	 
	 

	 
	- Công suất PoE: 125 W
	 
	 

	 
	- Tốc độ forward gói tin: 22.5 Mpps
	 
	 

	 
	- Kích thước bảng địa chỉ MAC: 16K
	 
	 

	 
	- Số lượng VLANs tối đa: 4094
	 
	 

	 
	- Chống sét: Power port: 6 kV/2 kV
	 
	 

	 
	- Telecom port: 10 kV
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	Module quang 2 sợi LC, single mode, 10G, 40km, 1310/1550nm
	Chiếc
	2
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	Modul quang 1 sợi LC, single mode, 1.25G, 20km, 1310/1550nm 
	Chiếc
	16

	15
	Dây mạng Cat6E 
	m
	8.800

	 
	Dây cáp mạng UTP Cat6E 24AWG 
	 
	 

	 
	Vật liệu: Cu 0.5mm (đồng nguyên chất 99,9%) Lõi chữ thập: Chống nhiễu chéo 
	 
	 

	 
	Vỏ bọc: Nhựa PVC màu Xanh 
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	Cáp quang 4 core treo ngoài trời - 4Fo
	m
	1.850

	 
	- Tiêu chuẩn của sợi quang: ITU-T G.652D
	 
	 

	 
	- Lớp vỏ bọc sơ cấp của sợi quang: Lớp UV cured acrylate có khả năng chống tia cực tím
	 
	 

	 
	- Đường kính vỏ bọc sơ cấp bọc sợi chưa tính lớp mã màu (không màu): 245 µm ± 5 µm
	 
	 

	 
	- Đường kính lớp vỏ phản xạ: 125 µm ± 0,7 µm
	 
	 

	 
	- Độ không tròn đều của lớp vỏ phản xạ : ≤ 0,7%
	 
	 

	 
	- Sai số độ đồng tâm giữa lõi và vỏ: ≤ 0,5 µm
	 
	 

	 
	- Đường kính trường mode:
	 
	 

	 
	+ Tại bước sóng 131 nm: 9,2 µm ± 0,4 µm
	 
	 

	 
	+ Tại bước sóng 1550nm: 10,4 µm ± 0,8 µm
	 
	 

	 
	- Hệ  số suy hao:
	 
	 

	 
	+ Tại vùng bước sóng 1310nm  thông thường: ≤ 0,34 d /km
	 
	 

	 
	+  Tại vùng bước sóng 1310nm  tối đa: ≤ 0,38 d /km
	 
	 

	 
	+  Tại vùng bước sóng 1550nm  thông thường: ≤ 0,19 dB/km
	 
	 

	 
	+  Tại vùng bước sóng 1550nm  tối đa: ≤ 0 24 d /km
	 
	 

	 
	- Suy hao bán kính uốn cong tại bước sóng 1625nm trong điều kiên thử: bán kính cong 30mm, số vòng 100: ≤ 0,1 d 
	 
	 

	 
	-  Độ tán sắc (Dispersion):
	 
	 

	 
	+ Tại bước sóng 1285 ~ 1330nm: ≤ 3 5 ps/nm.km
	 
	 

	 
	+ Tại bước sóng 1550nm: ≤ 18 ps/nm km
	 
	 

	 
	- Bước sóng tán sắc về Zero: 1302 nm ≤  l0 ≤ 1322 nm
	 
	 

	 
	- Độ dốc tán sắc: ≤ 0,092 ps/nm2.km
	 
	 

	 
	- Tán sắc phân cực mode (Max PMDQ):  ≤ 0,20 ps/km1/2
	 
	 

	 
	- Bước sóng cắt (cable cut off wavelength)  lcc ≤ 1260 nm
	 
	 

	17
	Dây điện cấp nguồn cho hệ thống tủ 
	m
	100

	 
	Dây điện 2x1.5mm2 dẹt 2 lõi ruột mềm bọc cách điện 
	 
	 

	18
	Ghen vuông 40x60
	m
	700

	 
	- Chất liệu nhựa dẻo, màu trắng hoặc màu ghi.
	 
	 

	 
	- Kích thước: 40x60 mm.
	 
	 

	19
	Ghen vuông 39x18 
	m
	950

	 
	- Chất liệu nhựa dẻo, màu trắng hoặc màu ghi.
	 
	 

	 
	- Kích thước: 39x18 mm.
	 
	 

	20
	Ghen vuông 24x14 
	m
	600

	 
	- Chất liệu nhựa dẻo, màu trắng hoặc màu ghi.
	 
	 

	 
	- Kích thước: 24x14 mm.
	 
	 

	21
	Đầu RJ45 Cat6 
	cái
	600

	 
	Đầu bấm dây mạng RJ45 
	 
	 

	 
	Tương thích: RJ45 cat6, cat6e 
	 
	 

	 
	Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất 
	 
	 

	 
	Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ
	 
	 

	22
	Tủ rack 6U-D600 + Bộ giá treo tủ
	cái
	8

	 
	- Kích thước thực: H320xW560xD600mm
	 
	 

	 
	- 01 khay cố định 
	 
	 

	 
	- Bộ giá bắt tủ trên trần nhôm 
	 
	 

	 
	- 02 thanh quản lý cáp dọc
	 
	 

	 
	- Kiểu dáng: 4 bánh xe
	 
	 

	 
	- Hệ thống cửa: Lưới / Mica
	 
	 

	 
	- Phụ kiện: 1 x Fan 220v; Ổ điện 03 chấu chuẩn đa dụng.
	 
	 

	 
	- Màu sắc: Đen / Trắng
	 
	 

	23
	Tủ rack 42U-D1000 
	cái
	1

	 
	Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW800xD1000mm 
	 
	 

	 
	02 thanh quản lý cáp dọc 
	 
	 

	 
	Thanh phân phối nguồn dòng điện 16A, điện áp 230V, 20 ổ cắm C13 
	 
	 

	 
	Kiểu dáng: 4 bánh xe và chân tăng 
	 
	 

	 
	Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica 
	 
	 

	 
	Quạt tản nhiệt: 04x Fan 220V 
	 
	 

	 
	Ổ điện: loại đa dụng, 06 chấu chuẩn
	 
	 

	 
	Màu sắc: Đen / Trắng
	 
	 

	24
	Hộp ODF 4 core 
	Bộ
	8

	 
	Hộp phối quang ODF 4FO Indoor 
	 
	 

	 
	Bao gồm:
	 
	 

	 
	- Dây nối quang SC/UPC, SM, SP 1.5m, 0.9mm, nhiều màu
	 
	 

	 
	- Đầu Adapter SC/UPC Simplex, Single mode
	 
	 

	 
	- Ống co nhiệt 60mm
	 
	 

	25
	Hộp ODF 24 core Server room
	Bộ
	1

	 
	Hộp phối quang ODF 24FO Indoor rack 1U-19" nắp mở
	 
	 

	 
	 Bao gồm:
	 
	 

	 
	- Dây nối quang SC/UPC, SM, SP 1.5m, 0.9mm, nhiều màu
	 
	 

	 
	- Đầu Adapter SC/UPC Simplex, Single mode
	 
	 

	 
	- Ống co nhiệt 60mm
	 
	 

	26
	Dây nhảy quang
	sợi
	18

	 
	Dây nhảy quang SC/UPC-LC/UPC, Single mode, Simplex, 2.0mm,3M
	 
	 

	27
	Phần mềm Microsoft Windows Server Standard 2022 64Bit English 1pk DSP OEI DVD
	Bộ
	1

	B
	PHẦN MUA SẮM PHẦN MỀM
	 
	 

	I
	Phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS)
	Hệ thống
	1

	 
	Tiêu chuẩn chung
	 
	 

	 
	Nền tảng: Web Base
	 
	 

	 
	Giao tiếp với máy chụp theo chuẩn DICOM.
	 
	 

	 
	Giao tiếp với các hệ thống HIS, EMR theo chuẩn HL7 (version 2.7 trở lên).
	 
	 

	 
	Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, CE cho cả RIS và PACS
	 
	 

	1
	Hệ thống thông tin khoa chẩn đoán hình ảnh RIS
	 
	 

	1.1
	Quản lý bệnh nhân
	 
	 

	1.1.1
	Quản lý danh sách hồ sơ ca chụp của bệnh nhân
	 
	 

	 
	Lưu trữ và truy xuất thông tin nhân khẩu học (họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số liên hệ…).
	 
	 

	 
	Cập nhật lịch sử y tế và các lần khám trước đó liên quan đến hình ảnh chẩn đoán.:
	 
	 

	 
	Tự động cập nhật trạng thái ca chụp
	 
	 

	 
	Xuất excel danh sách ca chụp
	 
	 

	 
	In nhãn thông tin ca chụp
	 
	 

	 
	Sharelink ca chụp
	 
	 

	1.1.2
	Tìm kiếm, truy xuất dữ liệu ca chụp
	 
	 

	 
	Bộ lọc theo loại chụp, máy chụp
	 
	 

	 
	 Lọc kết quả theo trạng thái xử lý
	 
	 

	 
	Bộ tìm kiếm nâng cao theo nhiều trường thông tin
	 
	 

	 
	Tạo bộ lọc cá nhân
	 
	 

	 
	Quản lý danh sách ca chụp upload
	 
	 

	 
	Danh sách ca chụp của tôi (Favorites)
	 
	 

	1.1.3
	Điều chỉnh thông tin ca chụp
	 
	 

	 
	Gộp, bỏ gộp ca chụp
	 
	 

	 
	Match/unmatch chỉ định chụp (nếu có kết nối HIS)
	 
	 

	 
	Thêm thông tin ca chụp
	 
	 

	 
	Sửa thông tin ca chụp
	 
	 

	 
	Thêm tài liệu (pdf, jpeg) cho ca chụp
	 
	 

	1.1.4
	Hủy ca chụp
	 
	 

	 
	Check các điểu kiện đủ để hủy ca chụp
	 
	 

	 
	Hủy ca chụp
	 
	 

	 
	Quản lý danh sách ca chụp đã hủy
	 
	 

	 
	Khôi phục ca chụp đã hủy
	 
	 

	1.2
	Kết nối, tích hợp hệ thống PACS
	 
	 

	 
	Kết nối tới hệ thống PACS theo chuẩn DICOM để trao đổi thông tin hành chính như thông tin bệnh nhân, lịch sử khám bệnh, trạng thái thực hiện…
	 
	 

	 
	Tích hợp DICOM Worklist để gửi thông tin chỉ định cho các máy chẩn đoán đoán hình ảnh có option DICOM Worklist. Máy chụp thực hiện chụp và gửi ảnh về PACS
	 
	 

	 
	Tích hợp nâng cao:
	 
	 

	 
	Có thể cung cấp DICOM Structured Report (SR)
	 
	 

	 
	PACS gọi lại dữ liệu từ RIS để hiển thị thông tin lâm sàng kèm hình ảnh.
	 
	 

	1.3
	Kết nối, tích hợp hệ thống HIS
	 
	 

	 
	Nhận thông tin bệnh nhân từ HIS qua HL7 ADT
	 
	 

	 
	Tự động tạo thông tin bệnh nhân với đủ đủ dữ liệu họ tên, tuổi, mã bệnh nhân, khoa phòng...theo thông tin đã nhận từ HIS
	 
	 

	 
	Cập nhật lại thông tin bệnh nhân khi HIS gửi thông tin điều chỉnh
	 
	 

	 
	Nhận chỉ định chụp từ HIS bao gồm thông tin bệnh nhân, loại chụp, lý do, mã chỉ định...
	 
	 

	 
	Cập nhật lại thông tin chỉ định khi HIS gửi thông tin điều chỉnh
	 
	 

	 
	Hủy chỉ định khi HIS gửi thông tin hủy
	 
	 

	 
	Gửi kết quả và link ảnh chụp về HIS
	 
	 

	 
	Cập nhật kết quả về HIS khi có điều chỉnh
	 
	 

	 
	Hủy kết quả và gửi thông tin hủy cho HIS
	 
	 

	 
	Khả năng kết nối và hoạt động đồng thời tới nhiều HIS trong cùng một cơ sở y tế
	 
	 

	1.4
	Lịch hẹn chụp
	 
	 

	 
	Lên lịch hẹn cho bệnh nhân theo thời gian và loại hình chẩn đoán theo thông tin từ HIS
	 
	 

	 
	Tiếp nhận chỉ định từ HIS, lên lịch hẹn thời gian chụp cho bệnh nhân
	 
	 

	 
	Gửi thời gian hẹn chụp về máy chụp qua DICOM Worklist
	 
	 

	1.5
	Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh
	 
	 

	1.5.1
	Ghi nhận và lưu trữ kết quả chẩn đoán
	 
	 

	 
	Nhập kết quả chẩn đoán từ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh.
	 
	 

	 
	Hỗ trợ soạn thảo kết quả theo mẫu chuẩn.
	 
	 

	 
	Hỗ trợ mẫu kết quả theo user
	 
	 

	 
	Hỗ trợ tự động lấy mẫu kết quả dựa theo danh mục chỉ định
	 
	 

	 
	Hỗ trợ nhiều kết quả đọc cho 1 ca chụp.
	 
	 

	 
	Cho phép trường hợp có 2 bác sĩ cùng tham gia đọc kết quả
	 
	 

	 
	Hỗ trợ đọc gộp chỉ định chụp.
	 
	 

	 
	Hỗ trợ phím tắt chức năng
	 
	 

	 
	Lưu trữ kết quả chẩn đoán
	 
	 

	1.5.2
	Quản lý kết quả chẩn đoán
	 
	 

	 
	Theo dõi trạng thái kết quả: đang chờ, đã hoàn thành, đã duyệt...
	 
	 

	 
	Phân quyền người thực hiện: bác sĩ chẩn đoán, kỹ thuật viên...
	 
	 

	 
	Hỗ trợ tìm kiếm kết quả đọc cũ của cùng bệnh nhân trong các lần thăm khám trước đó.
	 
	 

	1.5.3
	In và chia sẻ kết quả
	 
	 

	 
	In báo cáo kèm hình ảnh.
	 
	 

	 
	Tạo QR PACS viewer trên phiếu kết quả
	 
	 

	 
	Hỗ trợ xuất báo cáo ra PDF/DICOM SR (Structured Report).
	 
	 

	 
	In kết quả với các mẫu có sẵn.
	 
	 

	1.5.4
	Bảo mật và phân quyền
	 
	 

	 
	Chỉ người được phân quyền mới xem/sửa kết quả chẩn đoán.
	 
	 

	 
	Ghi log mọi thao tác chỉnh sửa, in, truy cập kết quả.
	 
	 

	1.6
	Phân công ca chụp cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh
	 
	 

	 
	Tạo lịch phân công theo vị trí máy chụp
	 
	 

	 
	Cài đặt thời gian phân công
	 
	 

	 
	Cài đặt máy phân công
	 
	 

	 
	Chọn user được phân công
	 
	 

	 
	Ưu tiên ca chụp phân công
	 
	 

	 
	Phân công ca chụp thủ công
	 
	 

	 
	Tạm dừng phân công
	 
	 

	1.7
	Trò chuyện nội bộ (chat)
	 
	 

	 
	Giao tiếp thời gian thực giữa các bộ phận
	 
	 

	 
	Tích hợp theo từng ca bệnh hoặc phiếu chỉ định
	 
	 

	 
	Lưu lại toàn bộ lịch sử trò chuyện cho mục đích tra cứu và pháp lý
	 
	 

	1.8
	Nondicom
	 
	 

	 
	Hỗ trợ kết nối với camera của máy sinh ảnh
	 
	 

	 
	Hỗ trợ nhiều định dạng ảnh khác nhau: jpg, png, pdf…
	 
	 

	 
	Hiển thị và xử lý hình ảnh: phóng to, thu nhỏ, crop ảnh
	 
	 

	 
	Hỗ trợ tạo kết quả giống phần DICOM
	 
	 

	 
	Gán thông tin bệnh nhân theo chỉ định từ HIS vào hình ảnh, file
	 
	 

	 
	Hỗ trợ tải ảnh lên hoặc xuống
	 
	 

	 
	Hỗ trợ quay video
	 
	 

	1.9
	Chẩn đoán hình ảnh từ xa 
	 
	 

	 
	Gửi yêu cầu hội chẩn tới các bác sĩ trong nội bộ bệnh viện hoặc giữa các cơ sở, chi nhánh khác nhau của bệnh viện.
	 
	 

	 
	Tính năng giúp gửi yêu cầu hội chẩn cùng hình ảnh, thông tin khác của ca bệnh tới nhóm bác sĩ hỗ trợ từ xa (không làm việc tại bệnh viện) mà bệnh viện đã liên kết, có tính phí hội chẩn theo ca.
	 
	 

	 
	Cho phép chia sẻ hình ảnh dưới dạng link chứa hình ảnh ca chụp. Người dùng truy cập đường link để xem hình ảnh.
	 
	 

	 
	Tích hợp giao diện đọc kết quả chẩn đoán
	 
	 

	 
	Hỗ trợ ký số điện tử
	 
	 

	 
	Quản lý kết quả, lọc theo ngày, loại ảnh chụp, bác sĩ
	 
	 

	 
	Điều phối ca chụp tới bác sĩ phù hợp
	 
	 

	 
	Phân công bác sĩ theo chuyên khoa hoặc ca khẩn
	 
	 

	 
	Theo dõi tiến độ chẩn đoán – từ tiếp nhận đến gửi kết quả
	 
	 

	 
	Tích hợp video conference
	 
	 

	1.10
	Thống kê
	 
	 

	 
	Thống kê ca chụp theo máy chụp
	 
	 

	 
	Thống kê ca chụp theo báo cáo đọc duyệt
	 
	 

	 
	Thống kê ca chụp theo chỉ định từ HIS
	 
	 

	 
	 Xuất excel theo dữ liệu đã lọc trên trang danh sách ca chụp
	 
	 

	1.11
	Log lịch sử ca chụp
	 
	 

	 
	Log tạo ca chụp khi chỉ định từ HIS
	 
	 

	 
	Log nhận ca chụp từ máy
	 
	 

	 
	Log hoạt động đọc/ duyệt kết quả
	 
	 

	 
	Log hoạt động thay đổi/ sửa kết quả
	 
	 

	 
	Log hoạt động in kết quả
	 
	 

	 
	Log hoạt động sửa thông tin ca chụp
	 
	 

	 
	 Log hoạt động match/unmatch chỉ định
	 
	 

	1.12
	Quản lý Message RIS -HIS
	 
	 

	 
	Bộ lọc theo thời gian
	 
	 

	 
	Gửi lại message lỗi
	 
	 

	 
	Gửi lại toàn bộ message lỗi
	 
	 

	1.13
	Quản lý giao diện người dùng
	 
	 

	 
	Thay đổi giao diện: Dark, Light, Classic.
	 
	 

	 
	Thay đổi ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
	 
	 

	 
	Thay đổi layout (vị trí các khối hiển thị trong worklist).
	 
	 

	 
	Cấu hình duyệt báo cáo: tự động in sau khi duyệt, tự động đóng hộp thoại sau duyệt, …
	 
	 

	 
	Cấu hình chung: font chữ, cỡ chữ…
	 
	 

	 
	Tùy chọn hiển thị trường dữ liệu trong worklist.
	 
	 

	 
	Chế độ 2 màn hình
	 
	 

	1.14
	Quản lý user
	 
	 

	 
	Tạo, sửa tài khoản người dùng
	 
	 

	 
	Thiết lập thông tin cá nhân, đơn vị công tác, chuyên môn
	 
	 

	 
	Kích hoạt/vô hiệu hóa tài khoản
	 
	 

	 
	Đổi mật khẩu
	 
	 

	 
	Lấy lại mật khẩu
	 
	 

	 
	Map tài khoản với hệ thống HIS
	 
	 

	 
	Phân quyền nhóm user
	 
	 

	 
	Phân chi nhánh tài khoản
	 
	 

	 
	Multi login (đăng nhập nhiều thiết bị)
	 
	 

	 
	Màn hình khóa khi không sử dụng trong thời gian nhất định
	 
	 

	 
	Thống kê hoạt động đăng nhập của user
	 
	 

	 
	Thống kê hoạt động mở ca chụp của user
	 
	 

	1.15
	Quản lý phân quyền
	 
	 

	 
	Xem phân quyền tài khoản
	 
	 

	 
	Tạo nhóm quyền, xóa nhóm quyền
	 
	 

	 
	Thêm/xóa quyền vào nhóm quyền
	 
	 

	 
	Thêm/xóa tài khoản vào nhóm quyền
	 
	 

	 
	Phân nhóm quyền theo chức năng
	 
	 

	 
	Phân nhóm quyền theo vai trò
	 
	 

	 
	Phân nhóm quyền theo phòng ban
	 
	 

	1.16
	Quản lý mẫu in/mẫu kết quả
	 
	 

	 
	Thêm/xóa mẫu in
	 
	 

	 
	Thêm/xóa trường thông tin mẫu in, logo
	 
	 

	 
	Cấu hình mẫu in: tên mẫu in, loại máy chụp, thứ tự ưu tiên, đồng bộ với chỉ định từ HIS.
	 
	 

	 
	Thêm/xóa mẫu kết quả 
	 
	 

	 
	Phân loại mẫu kết quả 
	 
	 

	1.17
	Quản lý danh mục chỉ định
	 
	 

	 
	Thêm/xóa danh mục chỉ định
	 
	 

	 
	Tự động đồng bộ danh mục chỉ định từ HIS
	 
	 

	 
	Cấu hình chi tiết danh mục chỉ định:
Tên chỉ định (viết tắt + tên đầy đủ)
Mã chỉ định
Loại hình ảnh tương ứng (DICOM modality: CR, CT, MR…)
Loại mẫu in, mẫu kết quả
Bộ phận chụp
Số lần phát tia
Số phim
Số xét nghiệm tương ứng
	 
	 

	1.18
	Quản lý bộ lọc ca chụp
	 
	 

	 
	Bộ lọc theo thời gian: ngày chụp, ngày chỉ định, ngày trả kết quả…
	 
	 

	 
	Các mốc thời gian tùy chọn: hôm nay, hôm qua, 7 ngày qua…
	 
	 

	 
	Thêm/xóa thư mục 
	 
	 

	 
	Cấu hình chi tiết thư mục theo các thông số (modality, aetitle, station name, chi nhánh…)
	 
	 

	 
	Sửa thư mục
	 
	 

	1.19
	Quản lý DICOM Worklist máy chụp
	 
	 

	 
	Worklist theo modality
	 
	 

	 
	Worklist theo ngày
	 
	 

	 
	Worklist theo phòng thực hiện
	 
	 

	 
	Giới hạn số lượng chỉ định đẩy về máy chụp
	 
	 

	 
	Giới hạn ký tự mô tả chỉ định đẩy về máy chụp
	 
	 

	 
	 Gán kỹ thuật viên theo máy chụp
	 
	 

	1.20
	Quản lý cấu hình kết quả chẩn đoán hình ảnh
	 
	 

	 
	Giới hạn số kết quả đọc duyệt
	 
	 

	 
	Giới hạn thời gian đọc duyệt
	 
	 

	 
	Thời gian tự động lưu kết quả đọc
	 
	 

	 
	Lưu định dạng pdf khi duyệt kết quả
	 
	 

	 
	Cho phép in gộp cùng ca, in gộp khác ca
	 
	 

	 
	Yêu cầu gán thông tin KTV
	 
	 

	 
	Cấu hình danh sách tài khoản bác sĩ, KTV cần gán
	 
	 

	2
	Hệ thống PACS
	 
	 

	2.1
	Phân hệ xem, xử lý ảnh cơ bản 
	 
	 

	2.1.1
	Modality hỗ trợ
	 
	 

	 
	Máy chụp X Quang
	 
	 

	 
	Máy chụp CT
	 
	 

	 
	Máy chụp MRI
	 
	 

	 
	Máy chụp răng toàn cảnh
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Mục 3. Các yêu cầu khác
[bookmark: _Hlk117602626]1. Yêu cầu về vận hành chạy thử.
Tất cả hàng hóa đều phải được vận hành chạy thử trước khi nghiệm thu và Nhà thầu phải chịu tất cả các chi phí vật tư tiêu hao trong quá trình vận hành chạy thử.
2. Yêu cầu về đào tạo, hướng dẫn sử dụng.
Sau khi lắp đặt hàng hóa, thiết bị và vận hành chạy thử, Nhà thầu phải tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho Chủ đầu tư tại nơi lắp đặt theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Việc đào tạo hướng dẫn sử dụng được thực hiện bởi chuyên gia của hãng sản xuất hoặc nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của Nhà thầu.
Mục 4. Bản vẽ: Không có.
[bookmark: _Toc68320562]Mục 5. Kiểm tra và thử nghiệm: Hàng hóa của gói thầu phải được kiểm tra và thử nghiệm theo yêu cầu sau đây:
- Tại giai đoạn hoàn thiện hợp đồng hoặc sau khi hợp đồng có hiệu lực, trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu thì nhà thầu sẽ đệ trình Chủ đầu tư hàng mẫu của các hàng hóa để Chủ đầu tư phê duyệt, làm cơ sở để nhà thầu cung cấp và nghiệm thu gói thầu. Địa điểm cung cấp hàng mẫu sẽ do Chủ đầu tư chỉ định nhưng không ngoài địa bàn tỉnh Sơn La. Trong trường hợp sau khi kiểm tra, đánh giá mà Chủ đầu tư phát hiện hàng mẫu không đạt theo nội dung do nhà thầu đề xuất tại E-HSDT thì nhà thầu sẽ bị xử lý với hành vi gian lận trong đấu thầu và hợp đồng ký kết với nhà thầu sẽ bị hủy bỏ (nhà thầu phải chịu bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư và các bên liên quan nếu có xảy ra).
- Trước khi đưa hàng hóa vào lắp đặt, hàng hóa phải được Chủ đầu tư nghiệm thu về mặt số lượng, chủng loại (model, ký mã hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất) so với hợp đồng. Nhà thầu chịu trách nhiệm bàn giao các tài liệu liên quan đến hàng hóa để phục vụ công tác nghiệm thu.
- Trong quá trình lắp đặt, cài đặt hàng hóa, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu các công việc thành phần theo đề xuất của nhà thầu đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.
- Sau khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ các công việc được giao theo hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bàn giao tất cả các tài liệu có liên quan đến hàng hóa và hoàn thiện các nội dung còn tồn tại trước khi được nghiệm thu.
- Trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm, nếu Chủ đầu tư có sự nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, sản phẩm của nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có thể giao cho một đơn vị độc lập có chức năng để tiến hành đánh giá, kiểm tra, thử nghiệm. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí có liên quan nếu bị kết luận chất lượng hàng hóa, sản phẩm do nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT và hợp đồng đã ký kết.
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